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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 16 tháng 01 năm 2023




	THỨ
	TIẾT
	6/1
(Nhung)
	6/2
(L.Hương)
	6/3
(Tú)
	6/4
(Trúc)
	6/5
(Bích)
	6/6
(Triết)
	7/1
(Nhi)
	7/2
(Lý Tuấn)
	7/3
(Trung)
	7/4
(Hằng)

	2
	1
	CLB Cờ vua - My
	MT - Nghĩa
	KHTN - Tuyết
	KHTN - Thành
	LSĐL - Hà
	NNgữ - Triết
	CLB Toán - A.Tuấn
	Toán - M.Tâm
	CLB NNgữ - Hải
	CLB Văn - Hằng

	
	2
	LSĐL - Nhung
	KHTN - Tuyết
	GDTC - My
	CLB Văn - L.Hương
	KHTN - Thành
	Toán - A.Tuấn
	CLB Tự vệ - Lâm
	Toán - M.Tâm
	CLB Văn - Hằng
	LSĐL - Hà

	
	3
	NNgữ - Triết
	KHTN - Tuyết
	Toán - A.Tuấn
	CLB NNgữ - Trang
	KHTN - Thành
	GDĐP - Bích
	NNgữ - Thuỷ
	MT - Nghĩa
	CLB Văn - Hằng
	Toán - M.Tâm

	
	4
	CLB Văn - Mận
	NNgữ - Trang
	Toán - A.Tuấn
	CLB Tự vệ - Đạt
	TNHN - Bích
	KHTN - Tuyết
	NNgữ - Thuỷ
	Văn - L.Hương
	GDTC - Lâm
	Toán - M.Tâm

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	KHTN - Su
	TABN - Trang
	Tin - Tú
	GDTC - My
	Văn - L.Hương
	KNS - Triết
	CLB Văn - Tâm
	Nhạc - T.Hương
	KHTN - Mai
	CLB Văn - Hằng

	
	2
	NNgữ - Triết
	TABN - Trang
	KNS - Tú
	CLB Văn - L.Hương
	GDTC - My
	Văn - Hằng
	GDCD - Trung
	CLB Toán - M.Tâm
	LSĐL - Hà
	NNgữ - Thuỷ

	
	3
	NNgữ - Triết
	CNghệ - Bích
	GDTC - My
	Toán - M.Tâm
	TABN - Trang
	Văn - Hằng
	GDĐP - Nhi
	KHTN - Mai
	CLB Tự vệ - Lâm
	TNHN - Trung

	
	4
	CLB Văn - Mận
	CLB Tự vệ - Đạt
	TNHN - Bích
	Toán - M.Tâm
	TABN - Trang
	GDTC - My
	Nhạc - T.Hương
	TNHN - Nhi
	GDĐP - Trung
	GDTC - Lâm

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - A.Tuấn
	CLB Văn - L.Hương
	GDCD - Trúc
	LSĐL - Nhung
	GDĐP - Bích
	LSĐL - Hà
	CLB Cờ vua - My
	Toán - M.Tâm
	KNS - Trung
	CLB Tự vệ - Lâm

	
	2
	GDTC - My
	TNHN - Bích
	MT - Nghĩa
	CLB Toán - M.Tâm
	CLB NNgữ - Trang
	Toán - A.Tuấn
	KNS – Nhi
	CLB Văn - L.Hương
	TNHN - Trung
	LSĐL - Hà

	
	3
	LSĐL - Nhung
	CLB Toán - Thắm
	CNghệ - Bích
	GDĐP - Trúc
	CLB Văn - L.Hương
	CLB Họa sĩ nhí - Nghĩa
	CLB Toán - A.Tuấn
	NNgữ - Hải
	LSĐL - Hà
	NNgữ - Thuỷ

	
	4
	Nhạc - T.Hương
	LSĐL - Nhung
	CLB Toán - A.Tuấn
	CNghệ - Bích
	CLB Toán - Khâng
	CLB Tự vệ - Đạt
	GDTC - My
	CLB NNgữ - Hải
	CNghệ - Nhi
	CLB Toán - M.Tâm

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán - A.Tuấn
	Toán - Thắm
	KHTN - Tuyết
	NNgữ - Trang
	CLB Văn - L.Hương
	MT - Nghĩa
	Văn - Tâm
	Tin - G.Lộc
	KHTN - Mai
	KNS – Hằng

	
	2
	Toán - A.Tuấn
	KHTN - Tuyết
	Văn - Hằng
	NNgữ - Trang
	CLB Họa sĩ nhí - Nghĩa
	CLB NNgữ - Triết
	Văn - Tâm
	KNS – Tuấn
	KHTN - Mai
	Tin - G.Lộc

	
	3
	CLB NNgữ - Triết
	KHTN - Tuyết
	CLB NNgữ - Trang
	CLB Họa sĩ nhí - Nghĩa
	Toán - Khâng
	CLB Toán - A.Tuấn
	CLB NNgữ - Thuỷ
	Văn - L.Hương
	GDTC - Lâm
	CLB Cờ vua - My

	
	4
	KNS - Nhung
	CLB NNgữ - Trang
	CLB Tự vệ - Đạt
	Tin - Tú
	Toán - Khâng
	KHTN - Tuyết
	Tin - G.Lộc
	Văn - L.Hương
	CLB Toán - A.Tuấn
	CLB NNgữ - Thuỷ

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	KHTN - Su
	CLB Toán - Thắm
	CLB Văn - Hằng
	KHTN - Thành
	LSĐL - Hà
	GDCD - Trúc
	TNHN - Nhi
	CLB Toán - M.Tâm
	CLB Toán - A.Tuấn
	KHTN - Mai

	
	2
	CLB Toán - A.Tuấn
	CLB Văn - L.Hương
	CLB Văn - Hằng
	LSĐL - Nhung
	GDCD - Trúc
	GDTC - My
	CNghệ - Nhi
	KHTN - Mai
	CLB Tự vệ - Lâm
	CLB Toán - M.Tâm

	
	3
	CLB Toán - A.Tuấn
	GDTC - My
	CLB Họa sĩ nhí - Nghĩa
	Nhạc - T.Hương
	CNghệ - Bích
	CLB Văn - Hằng
	CLB Văn - Tâm
	CNghệ - Nhi
	LSĐL - Hà
	CLB Tự vệ - Lâm

	
	4
	CNghệ - Bích
	LSĐL - Nhung
	CLB Toán - A.Tuấn
	CLB Toán - M.Tâm
	CLB Toán - Khâng
	CLB Cờ vua - My
	CLB Tự vệ - Lâm
	CLB Văn - L.Hương
	Nhạc - T.Hương
	CNghệ - Nhi

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
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	THỨ
	TIẾT
	7/5
(Hải)
	8/1
(Su)
	8/2
(Khâng)
	8/3
(Thắm)
	8/4
(Thanh)
	8/5
(Phượng)
	8/6
(Liễu)
	9/1
(Trang)
	9/2
(Thuỷ)
	9/3
(Thương)

	2
	1
	Văn - L.Hương
	Toán - Khâng
	Địa - Liễu
	Toán - Thắm
	Văn B2 - Tâm
	NNgữ B2  - Loan
	GDTC - Lâm
	NNgữ - Trang
	Văn - Thương
	Toán - Xuân

	
	2
	TNHN - Hải
	Toán - Khâng
	MT - Nghĩa
	Văn - Hai
	Toán B2 - Thắm
	NNgữ B2 - Loan
	Văn B2 - Tâm
	NNgữ - Trang
	Toán B2 - Xuân
	Văn - Thương

	
	3
	LSĐL - Hà
	Văn B2 - Hai
	Toán B2 - Khâng
	NNgữ - Loan
	GDTC - Lâm
	Văn - Tâm
	Sinh - Lộc
	GDTC - My
	Toán B2 - Xuân
	Địa - Liễu

	
	4
	CLB NNgữ - Hải
	TATC - Triết
	Văn - Hai
	NNgữ - Loan
	Địa - Liễu
	Toán - Khâng
	Sinh - Lộc
	Toán B2 - Xuân
	Sử - Lý Tuấn
	GDTC - My

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	CLB Toán - M.Tâm
	Tin - G.Lộc
	Văn B2 - Hai
	Hóa - Phượng
	NNgữ - Loan
	GDTC - Lâm
	Sử - Hà
	Văn B2 - Thương
	NNgữ B2 - Thuỷ
	Sinh - Lộc

	
	2
	KHTN - Mai
	Văn - Hai
	Tin - G.Lộc
	Nhạc - T.Hương
	GDTC - Lâm
	Hóa - Phượng
	Văn - Tâm
	Sinh - Lộc
	Lí - Su
	Văn B2 - Thương

	
	3
	Văn - L.Hương
	Văn - Hai
	NNgữ B2 - Loan
	Sinh - Lộc
	Hóa - Phượng
	Sử - Hà
	Văn - Tâm
	Tin - Tú
	Sử - Lý Tuấn
	Văn B2 - Thương

	
	4
	Văn - L.Hương
	TATC - Triết
	Hóa - Phượng
	Văn B2 - Hai
	Sinh - Lộc
	NNgữ - Loan
	Tin - G.Lộc
	Sử - Lý Tuấn
	Tin - Tú
	NNgữ B2 - Thuỷ

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	TABN – Hải
	TABN – Triết
	Toán B2 - Khâng
	NNgữ B2 - Loan
	Toán - Thắm
	Nhạc - T.Hương
	MT - Nghĩa
	NNgữ B2 - Trang
	NNgữ B2 - Thuỷ
	Toán B2 - Xuân

	
	2
	TABN – hải
	TABN – Triết
	NNgữ B2 - Loan
	GDTC - Lâm
	Toán - Thắm
	Toán B2  - Khâng
	Nhạc - T.Hương
	GDCD - Trúc
	KNS – Thủy
	Toán B2 - Xuân

	
	3
	Toán - M.Tâm
	Toán - Khâng
	Nhạc - T.Hương
	Cầu lông - Lâm
	NNgữ B2 - Loan
	GDCD - Trung
	TABN – Triết
	KNS - Trang
	Địa - Liễu
	GDTC - My

	
	4
	CLB Văn - L.Hương
	Hóa - T.Tâm
	GDTC - Lâm
	GDCD - Trung
	NNgữ B2 - Loan
	Địa - Liễu
	TABN – Triết
	NGLL - Trang
	NGLL - Thuỷ
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	LSĐL - Hà
	NNgữ B2 - Triết
	Hóa - Phượng
	GDTC - Lâm
	TABN - Loan
	Lí - Su
	Địa - Liễu
	Văn B2 - Thương
	Cầu lông - My
	Toán - Xuân

	
	2
	GDTC - Lâm
	Văn B2 - Hai
	Sử - Hà
	Hóa - Phượng
	TABN - Loan
	Toán B2  - Khâng
	Toán B2 - Thắm
	Toán B2 - Xuân
	Văn B2 - Thương
	Lí - Su

	
	3
	KNS - Hải
	Địa - Liễu
	Văn B2 - Hai
	Tin - G.Lộc
	Sử - Hà
	TABN - Loan
	Văn B2 - Tâm
	Tin - Tú
	Toán - Xuân
	Sử - Lý Tuấn

	
	4
	CLB Cờ vua - My
	Hóa - T.Tâm
	Địa - Liễu
	Văn B2 - Hai
	Cầu lông - Lâm
	TABN - Loan
	NNgữ B2 - Triết
	Sử - Lý Tuấn
	Toán - Xuân
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	CLB Văn - L.Hương
	GDTC - Lâm
	KNS - Khâng
	Sinh - Lộc
	GDCD - Trung
	Văn B2 - Tâm
	Hóa - Phượng
	Địa - Liễu
	Văn B2 - Thương
	Cầu lông - My

	
	2
	LSĐL - Hà
	Toán B2 - Khâng
	GDCD - Trung
	Toán B2 - Thắm
	MT - Nghĩa
	Văn B2 - Tâm
	[bookmark: _GoBack]KNS – Liễu
	Hóa - Phượng
	Sinh - Lộc
	Lí - Su

	
	3
	CLB Toán - M.Tâm
	Toán B2 - Khâng
	Nghề
	Nghề
	Nghề
	Nghề
	Nghề
	
	
	KNS - Thương

	
	4
	GDCD - Trung
	Sinh - Lộc
	Nghề
	Nghề
	Nghề
	Nghề
	Nghề
	
	
	NGLL - Thương

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
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